
 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025                                                                                                      

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Địa lí) - Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
Mã đề: 01 

A. Trắc nghiệm (2,5 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm). 

Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương.  B. Đại Tây Dương.  C. Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương. 

Câu 2. Châu Á có diện tích khoảng bao nhiêu? 

A. Khoảng 44,4 triệu km2.     B. Khoảng 14,4 triệu km2. 

C. Khoảng 34,4 triệu km2.     D. Khoảng 54,4 triệu km2. 

Câu 3. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á? 

A. Hi-ma-lay-a. B. Côn Luân.  C Thiên Sơn.  D. Cap-ca. 

Câu 4. Kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á có đặc điểm 

A. mùa đông lạnh, khô và ít mưa; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.  

B. mùa đông lạnh, ẩm và mưa ít; mùa hạ nóng, khô, mưa nhiều. 

C. mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng, khô, mưa ít. 

D. mùa đông lạnh và ẩm, mùa hạ nóng, khô, mưa ít.  

Câu 5. Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á có đặc điểm 

A. mùa đông lạnh, mùa hạ nóng.     B. mùa đông ẩm; mùa hạ khô. 

C. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng và ẩm.  D. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng.  

Câu 6. Châu lục nào có dân cư đông nhất thế giới? 

A. Châu Á.  B. Châu Âu.  C. Châu Mĩ.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 7. Châu Á có cơ cấu dân số gì? 

A. Cơ cấu dân số già.      B. Cơ cấu dân số trẻ. 

C. Cơ cấu dân số trung bình.     D. Cơ cấu dân số cân bằng. 

Câu 8. Phật giáo và Ấn Độ giáo ra đời ở khu vực nào của châu Á? 

A. Trung Á.  B. Tây Nam Á. C. Nam Á.  D. Đông Á. 

Câu 9. Tại sao khí hậu châu Âu gồm đầy đủ ba đới khí hậu trên Trái Đất? 

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng vĩ độ cận cực đến cận nhiệt đới. 

B. Do lãnh thổ rộng lớn, phân hóa theo chiều đông – tây. 

C. Do đường bờ biển cắt xẻ mạnh nên ảnh hưởng của biển vào sâu đất liền. 

D. Do địa hình phân hóa đa dạng, phần lớn diện tích là đồng bằng. 

Câu 10. Tại sao thảm thực vật ở châu Âu có sự thay đổi theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông? 

A. Thay đổi theo sự phân hóa độ cao.   B. Thay đổi theo nhiệt độ và lượng mưa. 

C. Thay đổi theo sự phân bố của sông ngòi.   D. Thay đổi theo phân bố đất. 

B. Tự luận (2,5 điểm). 
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích đặc điểm khí hậu phân hóa các khu vực ven biển với bên trong lục địa ở châu 

Âu. 

Câu 2 (1,5 điểm). “Các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt là những nguyên nhân chính gây ô 

nhiễm môi trường nước ở châu Âu”. 

a. Theo em, các nước châu Âu cần có những hành động cụ thể nào để bảo vệ môi trường nước? 

b. Tại địa phương em, có xảy ra tình trạng ô nhiễm nước không? Theo em, nguyên nhân từ đâu và em phải 

làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nước nơi mình đang sống? 

.…………HẾT………… 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ  KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025                                                                                                      

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Địa lí) - Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
Mã đề: 02 

A. Trắc nghiệm (2,5 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm). 

Câu 1. Tại sao thảm thực vật ở châu Âu có sự thay đổi theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông? 

A. Thay đổi theo sự phân bố của sông ngòi.   B. Thay đổi theo sự phân hóa độ cao. 
C. Thay đổi theo phân bố đất.     D. Thay đổi theo nhiệt độ và lượng mưa. 
Câu 2. Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á có đặc điểm 
A. mùa đông ẩm; mùa hạ khô.    B. mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. 
C. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng và ẩm.  D. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng. 
Câu 3. Châu Á có diện tích khoảng bao nhiêu? 
A. Khoảng 44,4 triệu km2.  B. Khoảng 34,4 triệu km2. 
C. Khoảng 14,4 triệu km2.  D. Khoảng 54,4 triệu km2. 
Câu 4. Châu lục nào có dân cư đông nhất thế giới? 

A. Châu Đại Dương. B. Châu Âu. C. Châu Mĩ. D. Châu Á. 
Câu 5. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương. C. Bắc Băng Dương. D. Ấn Độ Dương. 
Câu 6. Kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á có đặc điểm 
A. mùa đông lạnh, khô và ít mưa; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều. 
B. mùa đông lạnh và ẩm, mùa hạ nóng, khô, mưa ít. 
C. mùa đông lạnh, ẩm và mưa ít; mùa hạ nóng, khô, mưa nhiều. 
D. mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng, khô, mưa ít. 
Câu 7. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á? 

A. Côn Luân.  B. Thiên Sơn.  B. Cap-ca.  D. Hi-ma-lay-a. 
Câu 8. Tại sao khí hậu châu Âu gồm đầy đủ ba đới khí hậu trên Trái Đất? 

A. Do địa hình phân hóa đa dạng, phần lớn diện tích là đồng bằng. 
B. Do lãnh thổ rộng lớn, phân hóa theo chiều đông – tây. 
C. Do lãnh thổ trải dài từ vùng vĩ độ cận cực đến cận nhiệt đới. 
D. Do đường bờ biển cắt xẻ mạnh nên ảnh hưởng của biển vào sâu đất liền. 
Câu 9. Châu Á có cơ cấu dân số gì? 

A. Cơ cấu dân số trung bình. B. Cơ cấu dân số cân bằng. 
C. Cơ cấu dân số trẻ. D. Cơ cấu dân số già. 
Câu 10. Phật giáo và Ấn Độ giáo ra đời ở khu vực nào của châu Á? 

A. Tây Nam Á. B. Đông Á. C. Trung Á. D. Nam Á. 

B. Tự luận (2,5 điểm). 
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích đặc điểm khí hậu phân hóa các khu vực ven biển với bên trong lục địa ở châu 

Âu. 

Câu 2 (1,5 điểm). “Các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt là những nguyên nhân chính gây ô 

nhiễm môi trường nước ở châu Âu”. 

a. Theo em, các nước châu Âu cần có những hành động cụ thể nào để bảo vệ môi trường nước? 

b. Tại địa phương em, có xảy ra tình trạng ô nhiễm nước không? Theo em, nguyên nhân từ đâu và em phải 

làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nước nơi mình đang sống? 

.…………HẾT………… 

 

 

 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ  KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

                                Năm học: 2024 – 2025                                                                                                                                   

           Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Địa lí) - Lớp 7 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Phần trắc nghiệm: Từ câu 1 - câu 10: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm  

- Phần tự luận: 

+ Hướng dẫn chỉ nêu những ý chính và thang điểm chủ yếu. Những bài làm sáng tạo, có kiến giải riêng so 

với đáp án, nếu lập luận thuyết phục, kiến thức chính xác, khoa học, thì giáo viên cho điểm tối đa. 

+ Tùy vào bài làm của học sinh, giáo viên linh hoạt ghi điểm sao cho phù hợp (thang điểm nhỏ nhất 0.25 

điểm). 

II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

A.Trắc nghiệm (2,5 điểm). 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mã đề số 1 B A A A D A B C A B 

Mã đề số 2 D D A D B A D C C D 

B.Tự luận (2,5 điểm). 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ 

TRƯỜNG 

 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 

Lê Thị Loan 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 
 

Võ Thị Hạnh 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) 

- Khu vực ven biển chủ yếu phía tây ở châu Âu có khí hậu ôn đới hải dương: 

ôn hòa, mùa đông tương đối ẩm, mùa hạ mát, có mưa quanh năm, lượng mưa 

trung bình năm 800 – 1000 mm trở lên. Do giáp biển, có các dòng biển nóng 

chạy ven bờ và chịu tác động của gió tây ôn đới. 

- Khu vực lục địa chủ yếu phía đông ở châu Âu có khí hậu ôn đới lục địa: mùa 

đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và ẩm. Lượng mưa nhỏ, trung bình năm chỉ 

trên dưới 500mm, mưa chủ yếu vào mùa hạ. Do  nằm trong nội địa.  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

(1,5đ) 

a. Các nước châu Âu đã có những hành động cụ thể: 

- Tăng cường kiểm soát của nguồn rác thải và hóa chất độc hại. 

- Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trước 

khi thải ra môi trường. 

- Kiểm soát và xử lí các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển 

- Nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường nước 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

b.  Liên hệ:  

- Có. Nguyên nhân từ nước thải sinh hoạt, hóa chất độc hại (thuốc trừ sâu), 

nước thải từ nhà máy đường,... 

- Bản thân phải tuyên truyền mọi người phải có ý thức trong việc bảo vệ môi 

trường nước, cố gắng học giỏi sau này tìm ra 1 số giải pháp trong việc xử lí 

nước bị ô nhiễm,.... 

 (HS có cách diễn đạt khác nhưng đúng kiến thức vẫn cho điểm) 

0,25 

 

 

0,25 



 

 

UBND THÀNH PHỐ TP KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (phân môn Địa lí) - Lớp 7 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

 

1 CHÂU ÂU – Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu  

– Đặc điểm tự nhiên 

– Đặc điểm dân cư, xã hội 

– Phương thức con người khai thác, 

sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

– Khái quát về Liên minh châu Âu 

(EU) 

 
2TN* 

1TL* 
1/2TL* 1/2TL* 

30,0% 

(3,0đ) 

2 CHÂU Á  – Vị trí địa lí, phạm vi châu Á 

– Đặc điểm tự nhiên 

– Đặc điểm dân cư, xã hội 

– Bản đồ chính trị châu Á; các khu 

vực của châu Á 

– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới 

nổi ở châu Á 

8TN* 

 
   

20,0% 

(2,0đ) 

Tổng 8 TN 2TN+1TL 1/2TL 1/2TL 
12 câu  

(5,0đ) 

Tỉ lệ 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 50,0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (phân môn Địa lí) - Lớp 7 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

 

 

 

 

 

 

1 

CHÂU ÂU 

– Vị trí địa lí, 

phạm vi châu Âu  

– Đặc điểm tự 

nhiên 

– Đặc điểm dân 

cư, xã hội 

– Phương thức 

con người khai 

thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên 

– Khái quát về 

Liên minh châu 

Âu (EU) 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình 

dạng và kích thước châu Âu.  

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn 

Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga 

(Vonga). 

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: 

đới lạnh; đới ôn hòa. 

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, 

di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  

Thông hiểu 

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình 

chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu 

vực miền núi.  

– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: 

phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với 

bên trong lục địa. 

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu 

(EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới. 

Vận dụng 

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ 

môi trường ở châu Âu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

2TN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2TL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2TL* 

 

 

 

 

2 
CHÂU Á 

– Vị trí địa lí, 

phạm vi châu Á 

– Đặc điểm tự 

nhiên 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình 

dạng và kích thước châu Á. 

– Trình bày được một trong những đặc điểm 

 

 

2TN 

 

 

   



 

 

 

 

– Đặc điểm dân 

cư, xã hội 

– Bản đồ chính trị 

châu Á; các khu 

vực của châu Á 

 

thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; 

nước; khoáng sản. 

– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự 

phân bố dân cư và các đô thị lớn. 

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí 

hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á. 

Thông hiểu 

– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên 

nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.  

3TN 

 

 

3TN 

Số câu/ loại câu  8 TN 2 TN 

1 TL 

1/2 TL 1/2TL 

Tỉ lệ %  20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 
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